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	         THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GDQP&AN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                     K62/PHÂN HIỆU NĂM HỌC 2021-2022



	THỨ

NGÀY
	HỌC BUỔI SÁNG
	HỌC BUỔI CHIỀU

	
	Đại đội 1
Sĩ số: 400SV Hội trường C1
	Đại đội 2
Sĩ số: 400SV Hội trường C1
	Đại đội 3
Sĩ số: 160SV
	Đại đội 4

Sĩ số: 400SV Hội trường C1
	Đại đội 5

Sĩ số: 160SV
	Đại đội 6

Sĩ số: 160SV

	
	Sáng
	Chiều
	Chiều
	Tối
	Sáng
	Chiều
	Tối
	Sáng
	Chiều
	Tối
	Sáng
	Sáng
	Chiều
	Tối
	Sáng
	Chiều
	Tối
	Sáng
	Chiều
	Tối

	Thứ 2 

4/7/2022
	HP4 (LT)
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	
	
	
	HP4 (LT)
	HP4 (TH)
	
	
	
	HP4 (LT)
	
	
	HP4 (LT)
	
	
	HP4 (LT)
	

	Thứ 3 

5/7/2022
	HP1
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP4 (LT)
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	

	Thứ 4 

6/7/2022
	HP1
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	

	Thứ 5

7/7/2022
	HP1
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	

	Thứ 6

8/7/2022
	HP1
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	

	Thứ 7

9/7/2022
	HP1

T.Luận
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP1

T.Luận
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1

T.Luận
	
	HP4 (TH)
	HP1

T.Luận
	
	HP4 (TH)
	HP1

T.Luận
	

	Thứ 2

11/7/2022
	HP1
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP1

T.Luận
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	

	Thứ 3

12/7/2022
	HP1
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP3

T.Luận
	HP1
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	
	HP4 (TH)
	HP1
	

	Thứ 4

13/7/2022
	HP1
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP1
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP4
(TH)
	HP4
(TH)
	HP1
	
	HP4
(TH)
	HP1
	
	HP4
(TH)
	HP1
	

	Thứ 5

14/7/2022
	HP1

T.Luận
	HP3 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP1
	HP4 (TH)
	HP3

(LT)
	HP1

T.Luận
	HP3 (TH)
	HP3

T.Luận
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP1

T.Luận
	
	HP4 (TH)
	HP1

T.Luận
	
	HP4 (TH)
	HP1

T.Luận
	

	Thứ 6 15/7/2022
	HP2
	HP3 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP1

T.Luận
	HP3 (TH)
	HP3

(LT)
	HP2
	HP3 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP2
	
	HP4 (TH)
	HP2
	
	HP4 (TH)
	HP2
	

	Thứ 7 16/7/2022
	HP2
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP2
	HP3 (TH)
	HP3

T.Luận
	HP2
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP2
	
	HP4 (TH)
	HP2
	
	HP4 (TH)
	HP2
	

	Thứ 2

18/7/2022
	HP2
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP2
	HP4 (TH)
	
	HP2
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)

	Thứ 3

19/7/2022
	HP2
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP2
	HP4 (TH)
	
	HP2
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)

	Thứ 4

20/7/2022
	HP2
	HP4
(TH)
	HP4
(TH)
	
	HP2
	HP4 (TH)
	
	HP2
	HP4
(TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)
	HP4 (TH)
	HP2
	HP3

(LT)

	Thứ 5

21/7/2022
	HP2

T.Luận
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP2
	HP4 (TH)
	
	HP2

T.Luận
	HP4 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP2

T.Luận
	HP3

T.Luận
	HP4 (TH)
	HP2

T.Luận
	HP3

T.Luận
	HP4 (TH)
	HP2

T.Luậ
	HP3

T.Luận

	Thứ 6
22/7/2022
	HP3 (TH)
	HP4
(TH)
	HP4
(TH)
	
	HP2

T.Luận
	HP4
(TH)
	
	
	HP4
(TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	

	Thứ 7

23/7/2022
	HP3
 (TH)
	HP4
(TH)
	HP4
(TH)
	
	HP3 (TH)
	HP4 (TH)
	
	
	HP4
(TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	

	Thứ 2

25/7/2022
	HP3 (TH)
	HP4
(TH)
	HP4
(TH)
	
	HP3 (TH)
	HP4
(TH)
	
	HP3 (TH)
	HP4
(TH)
	
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	
	HP4 (TH)
	HP3 (TH)
	

	Thứ 3

26/7/2022
	HP3 (TH)
	HP4 (TH)
	HP4 (TH)
	
	
	HP4
(TH)
	
	HP3 (TH)
	HP4 (TH)
	
	HP3 (TH)
	HP3 (TH)
	HP3 (TH)
	
	
	HP3 (TH)
	
	
	HP3 (TH)
	

	Thứ 4

27/7/2022
	
	
	
	
	
	HP4 (TH)
	
	
	
	
	HP3 (TH)
	HP3 (TH)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

28/7/2022
	HP1
	
	
	
	HP1
	
	
	HP1
	
	
	
	
	HP1
	
	
	
	HP1
	
	
	HP1

	Thứ 6

29/7/2022
	HP2
	
	
	
	HP2
	
	
	HP2
	
	
	
	
	HP2
	
	
	
	HP2
	
	
	HP2

	Thứ 7

30/7/2022
	HP3
	
	
	
	HP3
	
	
	HP3
	
	
	
	
	HP3
	
	
	
	HP3
	
	
	HP3


* Ghi chú: Các khối học ghép lý thuyết trên giảng đường, phần thực hành giảng viên tự tách lớp và thông báo cho sinh.
*Ký hiệu: 

- HP1, HP2, HP3 (LT), HP4 (LT) là nội dung học phần 1, 2, 3, 4 - Học lý thuyết tại các giảng đường.
- HP1, HP2, HP3: Thi kết thúc các học phần 1, 2, 3 Do Phòng Đào tạo bố trí
- HP4: Thi kết thúc các học phần 4.

              * Thời gian từng buổi học:

                Sáng bắt đầu học từ 7h00

                Chiều bắt đầu học từ 13h00

Nơi nhận:                 






                                                                           TRƯỞNG KHOA
- Phòng ĐTĐH (để t/b cho SV);


   - Các Bộ môn/Khoa GDQP (để t/h);


   - Lưu: VT, VPK. 

     Đại tá, ThS Đồng Văn Thảo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT


KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG








